DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành 
còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Thông tư liên tịch
	03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA Ngày 25/03/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
	15/05/2016
	

	2. 
	Thông tư
	02/2016/TT-BLĐTBXH Ngày 25/03/2016
	Thông tư hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020.
	10/05/2016
	

	3. 
	Nghị định
	21/2016/NĐ-CP 

Ngày 31/03/2016
	Nghị định quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.
	01/06/2016
	

	4. 
	Thông tư liên tịch
	49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC 

Ngày 14/04/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.
	01/06/2016
	

	5. 
	Nghị định
	30/2016/NĐ-CP 

Ngày 28/04/2016
	Nghị định quy định chi Tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
	16/06/2016
	

	6. 
	Nghị định
	33/2016/NĐ-CP 

Ngày 10/05/2016
	Nghị định quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
	26/06/2016
	

	7. 
	Thông tư
	15/2016/TT-BYT 

Ngày 15/05/2016
	Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội,
	01/07/2016
	

	8. 
	Nghị định
	37/2016/NĐ-CP 

Ngày 15/05/2016
	Nghị định quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
	01/07/2016
	

	9. 
	Thông tư liên tịch
	85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC 

Ngày 20/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu.
	06/08/2016
	

	10. 
	Thông tư
	105/2016/TT-BTC

 Ngày 29/06/2016
	Thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
	15/08/2016
	

	11. 
	Thông tư
	18/2016/TT-BYT 

Ngày 30/06/2016
	Thông tư quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.
	19/08/2016
	

	12. 
	Thông tư liên tịch
	105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
Ngày 30/06/2016
	Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
	16/08/2016
	

	13. 
	Nghị định
	88/2016/NĐ-CP 

Ngày 01/07/2016
	Nghị định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.
	01/07/2016
	

	14. 
	Nghị định
	73/2016/NĐ-CP 

Ngày 01/07/2016
	Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
	01/07/2016
	

	15. 
	Thông tư
	25/2016/TT-BLĐTBXH Ngày 26/07/2016
	Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế:
	09/09/2016
	

	16. 
	Thông tư
	32/2016/TT-BYT 

Ngày 15/09/2016
	Thông tư quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
	01/11/2016
	

	17. 
	Thông tư
	35/2016/TT-BYT 

Ngày 28/09/2016
	Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
	01/12/2016
	

	18. 
	Thông tư
	43/2016/TT-BCA 

Ngày 25/10/2016
	Thông tư quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân.
	09/12/2016
	

	19. 
	Thông tư
	181/2016/TT-BQP
Ngày  04/11/2016
	Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng.
	20/12/2016
	

	20. 
	Nghị định
	151/2016/NĐ-CP

Ngày 11/11/2016
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
	30/12/2016
	

	21. 
	Nghị định
	166/2016/NĐ-CP
Ngày 24/12/2016
	Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
	01/03/2017
	

	22. 
	Thông tư
	329/2016/TT-BTC
Ngày 26/12/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
	01/03/2017
	

	23. 
	Thông tư
	42/2016/TT-BLĐTBXH

Ngày 28/12/2016
	Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
	11/02/2017
	

	24. 
	Thông tư
	37/2017/TT-BQP
Ngày 16/02/2017
	Thông tư hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng.
	02/04/2017
	

	25. 
	Thông tư
	02/2017/TT-BYT

Ngày 15/03/2017
	Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
	01/06/2017
	

	26. 
	Nghị định
	44/2017/NĐ-CP
Ngày 14/04/2017
	Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
	01/06/2017
	

	27. 
	Thông tư
	04/2017/TT-BYT

Ngày 14/04/2017
	Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
	01/06/2017
	

	28. 
	Thông tư
	50/2017/TT-BTC

Ngày 15/05/2017
	Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
	01/07/2017
	

	29. 
	Nghị định
	72/2017/NĐ-CP

Ngày 13/06/2017
	Nghị định quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
	01/08/2017
	

	30. 
	Quyết định
	21/2017/QĐ-TTg
Ngày 15/06/2017
	Quyết định ban hành Quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm.
	05/08/2017
	

	31. 
	Thông tư
	18/2017/TT-BLĐTBXH

Ngày  30/06/2017
	Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ.
	15/08/2017
	

	32. 
	Thông tư
	05/2018/TT-BXD
Ngày 29/06/2018

	
	
	

	33. 
	Nghị định
	76/2017/NĐ-CP

Ngày 30/06/2017
	Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
	15/08/2017
	

	34. 
	Thông tư 
	182/2017/TT-BQP
Ngày 03/08/2017
	Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.
	18/09/2017
	

	35. 
	Thông tư 
	26/2017/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/09/2017
	Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
	01/12/2017
	

	36. 
	Thông tư 
	44/2017/TT-BYT
Ngày 16/11/2017
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh; chữa bệnh trong một số trường hợp.
	01/01/2018
	

	37. 
	Thông tư 
	48/2017/TT-BYT
Ngày 28/12/2017
	Thông tư quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
	01/03/2018
	

	38. 
	Thông tư
	32/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày  29/12/2017
	Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
	15/02/2018
	

	39. 
	Thông tư
	56/2017/TT-BYT

Ngày 29/12/2017
	Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
	01/03/2018
	

	40. 
	Nghị định
	23/2018/NĐ-CP
Ngày 23/02/2018
	Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
	15/04/2018
	

	41. 
	Nghị định
	48/2018/NĐ-CP

 Ngày 21/03/2018
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.
	10/05/2018
	

	42. 
	Nghị định
	58/2018/NĐ-CP

Ngày 18/04/2018
	Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp.
	05/06/2018
	

	43. 
	Nghị quyết
	528/2018/UBTVQH14

Ngày 26/05/2018
	Nghị quyết về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021.
	01/01/2019
	

	44. 
	Thông tư 
	15/2018/TT-BYT

Ngày 30/05/2018
	Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.
	15/07/2018
	

	45. 
	Nghị định 
	88/2018/NĐ-CP
Ngày 15/06/2018
	Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
	01/07/2018
	

	46. 
	Thông tư
	05/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày 29/06/2018
	Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ.
	15/08/2018
	

	47. 
	Nghị định
	143/2018/NĐ-CP
Ngày 15/10/2018
	Nghị định này quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
	01/12/2018
	

	48. 
	Nghị định
	146/2018/NĐ-CP
Ngày 17/10/2018
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
	01/12/2018
	

	49. 
	Thông tư
	27/2018/TT-BYT
Ngày 26/10/2018
	Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS.
	01/01/2019
	

	50. 
	Thông tư
	30/2018/TT-BYT
Ngày 30/10/2018
	Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
	01/01/2019
	


Tổng cộng: 50 văn bản






6

